
 

 SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỊ XÃ KỲ ANH       

    Số:        /BVĐKKA- TCHC 

V/v đề nghị gửi thư báo giá 

mua sắm vật tư, dụng cụ phục 

vụ công tác vệ sinh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               

     Thị xã  Kỳ Anh, ngày        tháng 4  năm 2025 

Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh. 

 

Để có căn cứ mua sắm vật tư, dụng cụ phục vụ công tác vệ sinh tại đơn vị. 

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng 

cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy 

có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường 

Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 02393.966.028 trước 17 giờ 

ngày 08/4/2025. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. 

Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này. 

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;                                                                                   

- Lưu: VT, TCHC.  

  GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
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PHỤ LỤC 01 

HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn           /TM-BVĐKKA ngày 04/4/2025  

của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh) 

 

TT 
Tên sản 

phẩm 

Quy cách sản phẩm 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượn

g 

Ghi chú 

1 
Nước lau 

đa năng 

Đóng can nhựa. Diệt khuẩn hiệu quả cho 

mọi loại vật liệu 
Lít 600   

2 
Nước lau 

kính 

Đóng can nhựa. Tẩy sạch, diệt khuẩn, 

khử mùi 
Lít 180   

3 Bột giặt 

Dạng xốp, màu trắng và có mùi thơm 

nhẹ. 

 Bên trong chứa các hạt liti màu xanh và 

đỏ. 

kg 180   

4 
Cloramin

B 

Dạng bột màu trắng, hòa tan được trong 

nước  

ở nhiệt độ thường. Thành phần có 25% 

clo hoạt tính. 

kg 36   

5 

Hoá chất 

tẩy bồn 

cấu 

Đóng can nhựa. Tẩy sạch, diệt khuẩn, 

khử mùi 
Lít 360   

6 
Tẩy trắng 

Javen 

Đóng can, có màu hơi vàng, có mùi đặc 

trung, nồng độ 10-12% 
Lít 360   

7 Chổi đót 
Chiều dài 120cm, đan đót dày 3cm, cán 

làm bằng nhựa, Cái 228 
  

8 
Chổi 

cước 

Chổi nhựa lông tương đối cứng dùng 

quét nước. Chiều dài chối sau khi lắp ráp 

: 100cm. Cán chổi bằng kim loại. Cán 

chổi thiết kế lỗ móc có thể treo lên. Màu 

sắc: ngẫu nhiên Cái 128 

  

9 Xô 

Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. 

Dung tích: 10 lít. Xô có nắp đậy & quai 

xách Cái 88 

 

  

  

10 Cán tải 

Chiều dài >150cm, thân cán bằng chất 

liệu inox, không gỉ sét , độ dày cán: 0,7- 

1mm Cái 88 

11 Đầu tải 100% sợi vải cotton, Kích thước: Cái 88 



 

60x18cm 

12 Giỏ vắt 

Bằng nhựa PP, có viền rãnh bám hết 1/2 

chu  

vi của xô, chịu được lực vắt cao Tích 

hợp cùng 

 xô lau nhà thể tích 14 lít Cái 88 

13 Khăn lau 
màu xanh,100% sợi vải cotton, Kích 

thước: 20x40cm Cái 456 
  

14 Bao tay 

Size M, L. Chất liệu 100% cao su thiên 

nhiên, dài tới giữa cánh tay, ôm sát cánh 

tay, Bên trong găng được xử lý chống 

dính. Lòng bàn tay có hoa văn có độ bám 

dính cao, chống trơn. Đôi 456 

  

15 Nùi sắt 

Chất liệu Búi sợi inox. Công dụng: Cọ 

xoong nồi, bồn rửa bát, nhà tắm, bồn rửa 

mặt. Cái 190 

  

16 Bình xịt 
Bình xịt làm bằng nhựa, có dạng sương, 

Dung tích 400ml/chai. Cái 88 
  

17 Tạt nước 

Thân cây nhôm hợp kim. - Đầu kẹp inox 

có lưỡi cao su; Thân: >135cm. Lưỡi- kẹp 

inox: >55 cm. Lưỡi dày: 2cm Cái 88 

  

18 Xúc rác 
Chất liệu: nhựa cứng. Kích thước: 

20x30x8cm Cái 88 
  

19 

Chổi 

mạng 

nhện 

Cán chổi bằng inox,  dài 3-3,5m. Đầu 

chổi là sợi nhựa cao cấp 
Cái 78 

  

20 Xủi sơn 

Chuôi cầm được làm bằng nhựa;Lưỡi 

dao được làm bằng thép với độ sắc bén; 

Dài >50cm Cái 68 

  

21 Gạt kính 

Thân cây nhôm hợp kim. - Đầu kẹp inox 

có lưỡi cao su; Thân: >135cm. Lưỡi- kẹp 

inox: >55 cm. Lưỡi dày: 2cm Cái 68 

  

22 
Thụt bồn 

cầu 

Chất liệu: cán nhựa PP, đầu thụt bằng 

cao su.- Kích thước: 15cm x 45cm Cái 68 
  

23 
Cọ bồn 

cầu 

Chất liệu: nhựa PP, cán inox. - Kích 

thước: 08 x 37 cm Cái 50 
  

24 Tải tường Chất liệu nhựa PP 100%, cán inox  Thiết 

kế  Xoay 360 độ.Kích thước bàn lau: 
Cái 50   



 

15x25cm 

25 
Tấm cọ 

kính 

Chất liệu sợi rối không gây xước, ngậm 

bụi bẩn 

 tốt, không để lại bụi bẩn trên bề mặt Tấm 50 

  

26 Tải màn 

Cây lau nhà vải mùng. Cán inox. Kích 

thước: ngang 30cm; cao 120cm. Chất 

liệu: vải mùng xanh mảnh. Cái 88 

  

27 

Chổi 

quyét 

ngoại 

cảnh 

Kích thước: dài 90cm  * rộng 40cm. Làm 

bằng 

 chất liệu cọng dừa trên phần lá của cây 

dừa, cán bằng tre Cái 48 

  

 

 

 



 

PHỤ LỤC 02 

BÁO GIÁ MUA SẮM CÁC LOẠI HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số          /TM-BVĐKKA ngày 04/4/2025 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh) 

Tên đơn vị báo giá.............. 

BÁO GIÁ 

                Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. , điện thoại..........; Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết 

bị như sau:  

TT Tên hàng hóa Quy cách sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

A B C D E G H I 

        

        

        

        

  TỔNG CỘNG: …  khoản           

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí  

Các điều khoản: 

- Hàng mới 100 % 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Các điều khoản khác (nếu có) 

- Thời gian giao hàng: 

- Phương thức thanh toán: 

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng .... ngày kể từ ngày ký./. 

          ...... Ngày....... tháng.........năm 2025 

                                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 


